Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm trang cấp, học phẩm cho học sinh năm học 2025-2026 theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP cho Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Thuận Châu;
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang cấp, học phẩm cho học sinh năm học 2025-2026 theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP cho Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Thuận Châu;
- Chủ đầu tư: Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Thuận Châu;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Thuận Châu, địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La;
- Nguồn vốn: Kinh phí giao tại Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh (Sở Giáo dục và đào tạo phân bổ tại quyết định số 1318/QĐ-SGDĐT ngày 13/12/2024);
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi;
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 40 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày;
- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:
Toàn bộ hàng hóa sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.
Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.
Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi bên mời thầu
Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại
Cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng (khi có yêu cầu)
Cam kết Bảo hành theo công bố của nhà sản xuất nhưng tối thiểu ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa, đưa vào sử dụng
Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng
Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
· Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
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	Chăn bông cá nhân
	- Chăn bông phao.
- Chất liệu: Vỏ chăn loại Poly Cotton in hoa, mềm, mịn chăn có độ đàn hồi và bền cao, khả năng giữ ẩm tốt khi giặt không bị dồn bông, bai, xù. ruột chăn được làm bằng bông 7d (sợi polyester), chăn được may trên máy làm chăn đông mũi chỉ 5ly ruột chăn may liền với vỏ, trong chăn trần bông.
- Kích thước: l.6x2m.
- Cân nặng: 1,6-2kg/chiếc.
- Có kiểm định về thành phần vải và ruột chăn bông của viện nghiên cứu dệt may
- Mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Màn tuyn cá nhân
	- Chất liệu: Ren lạnh, màu trắng.
- Kích thước: 100x 190x 150 (cm).
- Có kiểm định về thành phần vải màn của viện nghiên cứu dệt may
- Mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Chiếu nhựa cá nhân
	- Chất liệu: Nhựa mềm.
- Kích thước: 80x190 cm.
- Mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào

	4
	Gối, vỏ gối
	- Chất liệu: Vỏ gối bằng Cotton thoáng mát, ruột bông gòn
- Kích thước: Vỏ gối 30cm x 50cm; ruột gối 30cm x 50cm;
- Mới 100%
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Đệm, ga trải đệm
	- Chất liệu: Đệm mút xốp PE, bọc ga cotton
- Kích thước (rộng x dài x độ dày): 0.8m x 2m x 5cm
- Mới 100%
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Áo khoác trần bông ba lớp có in lo go (theo mẫu riêng nhà trường)
	Áo khoác 3 lớp dùng mùa đông theo mẫu đã được nhà trường duyệt
- Chất liệu: Vải lớp ngoài là vải Lancofai hoặc tương đương, lớp trong là một lớp bông trần với 1 lớp vải lụa mềm mại.
- Bên tay trái có gắn lô gô dệt bằng sợi chỉ tơ theo mẫu dệt của nhà trường phê duyệt, khoảng cách từ chân cổ đến mép trên Logo là 20cm. đảm bảo không đè lên dây phối tay.
- May theo thiết kế và theo số đo từng người.
- Kiểu dáng:
+ Áo có 2 túi chéo hai bên sườn, có 1 túi lót trong 
+ Cổ và cơi túi trần bông
+ Tay chun
+ Khóa kéo
- Màu sắc: Áo màu xanh xi lâm phối trắng hoặc màu xanh than phối trắng, mặt vải được kiểm tra kỹ tránh trường hợp khác màu khi cắt.
- Canh vải: các chi tiết đều được cắt dọc canh vải
- Độ co của vải: khi làm mẫu đã test và tính độ co của vải để đảm bảo đúng thông số đã đo
- Kỹ thuật may: mật độ mũi chỉ: 4,5 mũi/1 cm; đầu và cuối đường may đều có lại mũi; gấu may cuộn 2 cm; các chi tiết có 2 hoặc 3 lớp như bản cổ, măng séc, cơi túi,...đều được may êm, phăng và cân đối
- Yêu cầu kỹ thuật may:
- Áo chi tiết có dựng bông mỏng: cố, cơi túi hông
- Túi cơi hông bản cơi 2cm dài miệng túi theo bảng thông số. Miệng cơi túi yêu cầu vuông vắn không bùng cơi và toét góc
- Giằng áo gồm: ghim chập cổ, giằng nách + túi
- Vị trí dây phối: chạy xung quanh thân áo và tay áo theo hình chữ V, bản dây 2cm.
- Các đường diễu 1 kim 6,4 ly: Nách trước, nách sau
 Các đường diễu 6 ly: khóa + cố
- Các đường mí 1,5 ly gồm. cơi túi hông, cơi lót, dây lé. nẹp ve, cá tay
- Tay chun: dùng chun 3cm, cắt chun theo bảng thông số, trần chun kansai 2 đường cự ly 1/2 inh giữa bản chun
- Túi trong lót áo cơi rộng l,5cm dài theo bảng thông số, túi bên trái áo khi mặc
- Giàng nách, giàng túi, ghim chập cố... đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đối với áo bông
- Khóa áo dùng loại răng cước đen có chất lượng cao đảm bảo độ bền, đẹp
- Hoàn thiện: Cắt sát chỉ và tơ vải; là, gập, vệ sinh công nghiệp và đóng gói đúng quy cách, kích thước túi bao bì 35cm*45cm
- Nhãn cỡ nằm giữa đường tra cổ, khi bẻ cổ ra phải nhìn thấy nhãn cỡ ngửa lên
- Logo trường gắn bên tay trái khi mặc, khoảng cách từ cổ xuống theo tiêu chuẩn là 20cm, lưu ý chân logo không được đè lên dây phối
- Không được nối các đường chỉ mí, diễu; lại mũi kĩ ở đầu và cuối các đường may, chiều dài lại mũi 1 cm
- Các đường mí đều phải đảm bảo thắng đều, đúng cự ly
- Chi tiết may yêu cầu các điểm đối xứng 2 bên
- Khóa tra phải êm phẳng, không sóng khóa, sử dụng các loại kích thước khóa theo đúng thông số tiêu chuẩn, đường tra khoá có thêm lé khoá màu trắng bản 0,3cm
+ Có kiểm định về thành phần vải
- Mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào

	II
	Trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cấp theo năm
	
	
	

	1
	Quần âu đồng phục
	- Quần Ầu dài theo mẫu của trường đã duyệt
- Chất liệu: Vải Casimia hoặc tương đương
- Kiểu dáng: quần tây có 2 túi chéo ờ hai bên hông, kiểu dáng hợp thời trang, có chun cạp sau
- Màu sắc: quần màu xanh đen, mặt vải được kiểm tra kỹ tránh trường hợp khác màu khi cắt
- Canh vải: các chi tiết đều được cắt dọc canh vải
- Độ co của vải: khi làm mẫu đã test và tính độ co của vải để đảm bảo đúng thông số đã đo
- Kỹ thuật may: mật độ mũi chỉ: 4,5 mũi/1 cm (cho tất cả các công đoạn), Chỉ may theo đúng màu vải; đầu và cuối đường may đều có lại mũi;
- Gấu may cuộn 2,5 cm;
- Bản cạp 3.5 cm. Gập gấu quần 2.5 cm, Cạp cỏ 5 đỉa /quần rộng 8 ly dài 5 cm, Miệng túi chéo diễu 0.6cm
- Đũng quần được may 2 đường chỉ, đảm bảo độ chắc chắn khi mặc, Các đường may êm phẳng, đầu và cuối đường may lại mũi chắc chắn.
- Khóa quần dùng loại răng cước đen, có chất lượng cao, đảm bảo độ bền, đẹp
- Cúc quần dùng loại cúc nhựa màu đen
- Không được nối các đường chỉ mí, diễu; lại mũi kĩ ở đầu và cuối các đường may, chiều dài lại mũi l cm.
- Các đường mí đều phải đảm bảo thẳng đều, đúng cự ly
- Chi tiết may yêu cầu các điểm đối xứng 2 bên
- Thùa đính: thùa khuy, đính cúc đúng theo quy định
- Hoàn thiện: cắt sát chỉ thừa và tơ vải; vệ sinh công nghiệp, là, gập, và đóng gói đúng quy cách
- May theo thiết kế đã duyệt và theo số đo từng người
- Kiểm định vải của Viện nghiên cứu dệt may
- Mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Áo sơ mi đồng phục có gắn Logo trường (theo mẫu riêng nhà trường)
	Áo sơ mi cổ đức theo mẫu của trường, cổ đức có chân cổ. 
- Màu sắc: Áo màu trắng.
- Chất liệu: Vải lon mỹ với tỉ lệ 35% cotton và 65% polyester, logo dệt bằng sợi chỉ tơ.
- Tra cổ đức (Nam và Nữ):
+ Quây cổ - Sửa lộn lá cổ (đầu nhọn 0,3cm; lá cổ và chân cổ 0,6 - 1 cm)
+ Áo Nam: Diễu bản lá cổ và chân cổ 0,5cm
+ Áo Nữ: Mí bản cổ 0,3cm, diễu chân cổ 0,5cm 
+ Quây lộn lá cổ và chân cổ theo mếch 
+ Sửa (gọt) lộn chân cổ 0,3 - 0,5cm 
+ Mí chân cổ 0,15cm
+ Là định hình phom cổ
+ Tra cổ rồi mí chân cổ. Cờ áo gắn giữa chân cổ.
- May Nẹp:
+ Nẹp áo Nữ 2,5cm; mí nẹp 0,15cm; nẹp gập vào phía trong
+ Nẹp áo Nam 3cm; nẹp trái diễu 0,5cm 2 cạnh; nẹp phải mí 0,15cm, nẹp gập ra phía ngoài
- May túi áo Nam:
+ Dài 7,2cm, rộng 5,2cm
+ Miệng túi: gập mí bản rộng 2,5cm
+ Là túi theo mẫu
+ Dán túi vào thân áo bên trái, cân giữa đường diễu nẹp và đường tra tay. Đường diễu miệng túi căn thẳng với điểm vòng nách sườn, Chặn miệng 0,5cm
- Chắp vai và cầu vai: Chắp vai con và cầu vai bằng máy 5 chỉ. Áo nữ thân sau liền, không túi ngực và nẹp khuy may lật ra ngoài bang máy 1 kim. Áo Nam mí 0,15cm lên cầu vai, cầu vai sau áo nam 2 lớp, nẹp cúc may cuộn ra ngoài bằng máy 1 kim.
- Mếch: măng séc, chân cổ, bản cổ được ép một lớp mếch vải cotton bằng máy chuyên dụng; cổ áo và măng xéc tay có ép mếch, gấu áo may cuốn gấu 0,5cm.
- Canh vải: các chi tiết đều được cắt dọc canh vải
- Tra tay chắp sườn
+ Áo Nam: là thép tay và may hoàn chỉnh theo mẫu
+ Áo Nữ: là thép tay và may hoàn chinh theo mẫu
+ Tra tay chắp sườn bằng máy 5 chỉ
+ Măng séc:
+ Tra măng séc có xếp ly ở măng tay sau.
- Áo nam có túi và cầu vai sau. Áo nữ chiết eo và không có túi ngực
- Kỹ thuật may: mật độ mũi chỉ: 4,5 mũi/1 cm (cho tất cả các công đoạn). Chỉ may theo đúng màu vải; đầu và cuối đường may đều có lại mũi chắc chắn; các chi tiết có 2 hoặc 3 lớp vải như bản cổ, chân cổ, măng séc... đều được may êm, phẳng và cân đối
- Hoàn thiện: Cắt sát chỉ thừa và tơ vải; những sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được vệ sinh công nghiệp, là, gập và đóng gói đúng quy cách, kích thước túi bao bì 25cm*35cm, được cố định lại bằng băng dính chắc chắn
- Logo trường gắn bên tay trái khi mặc, khoảng cách từ vai xuống theo tiêu chuẩn cách đều theo quy định: áo Nam 9cm; áo Nữ 8cm.
- Thùa đính: áo nam - khuy bên trái, cúc bên phải; áo nữ - khuy bên phái, cúc bên trái; khoảng cách cúc và khuy theo tiêu chuẩn
- Cúc: dùng loại cúc nhựa 4 lỗ, mặt phải màu trắng trong, mặt trái màu trắng sữa
- Không được nối các đường chỉ mí, diễu; lại mũi kĩ ở đầu và cuối các đường may, chiều dài lại mũi 1 cm
- Các đường mí đều phải đảm bảo thẳng đều. đúng cự ly
- Chi tiết may yêu cầu các điểm đối xứng 2 bên
- May theo thiết kế và theo số đo từng người.
- Bên tay trái có gắn lô gô theo mẫu của nhà trường phê duyệt
- Kiểm định vải của Viện nghiên cứu dệt may
- Tổng số lượng được chia đều theo chủng loại: 50% áo sơ mi cộc tay và 50% áo sơ mi dài tay.
- Mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Vở kẻ ngang 120 trang, khổ A4 Bìa in theo maket theo yêu cầu của nhà trường
	- Bìa vở  được tạo ma két hai mặt trước, sau trên cuốn vở. Mặt trước Bìa vở phần trên cùng in logo và thông tin của trường phần giữa là hình ảnh hoạt động của nhà trường, phần dưới cùng là thông tin cơ bản của học sinh như “Họ tên; lớp; Môn học; Năm học”, 
Tiêu chuẩn chất lượng vở viết:
Dòng kẻ:        Kẻ ngang (7mm)
Kích thước:    210 x 297 (±2mm)
Số trang:        120 trang cả bìa
Định lượng:    70gsm
Độ trắng:        90 - 92% ISO
Đóng gói:        5 quyển/lốc, 80 quyển/thùng
Xuất xứ vở:    Việt Nam.
- Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2025
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Giấy kiểm tra
	- Giấy kiểm tra kẻ ngang dành cho học sinh cấp 2 & cấp 3
- Kích Thước: 1800 x 250 (±2mm)
- Định Lượng: 70 g/m2
- Độ Trắng: 92-95% ISO
- Số lượng: 25 tờ kép/túi, 100 túi/thùng
- Sản phẩm mới 100%.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào

	5
	Bút bi
	Những đặc điểm nổi bật của bút bi:
- Bút bi được sản xuất theo công nghệ mới.
- Nét viết trơn, êm, mực ra đều và liên tục.
- Tảm và dắt bút cùng màu với mực
- Công nghệ Smooth writing tiên tiến , viết trơn, êm, mực ra đều liên tục
- Đầu bi 0.7mm, viết trơn êm, màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục.
- Cán bút bằng nhựa trong suốt in trasfer film.
- Tảm và dắt bút cùng màu mực. Dắt bút được in PAD.
- Ống ruột màu trắng đục.
- Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Bút chì đen
	- Đặc điểm: Nét đậm, để lại nhiều than chì trên giấy, không gãy khi chuốt nhọn. Chì đen không tẩy, kiểu dáng thẳng hình lục giác, độ cứng ruột chì 2B, chiều dài bút (165 ±1), đường kính ruột chì 2mm (±0.5), trọng lượng 7 gram/cây, quy cách đóng gói 10 cây/hộp; 
- Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Sáp màu Oringa 12 màu
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thân trụ tròn, đường kính Ø8 x 88 mm
Sản phẩm công bố TCCS 20:2020/VPPHH hoặc tương đương, hoàn toàn an toàn cho trẻ khi sử dụng
Màu sắc: 12 màu. Thân bút có tem giấy bảo vệ bé không bị dính màu ra tay
- Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Tẩy
	- Đặc điểm: được làm bằng chất liệu cao su nhân tạo hoặc PVC, dùng để tẩy sạch các vết chì thông thường, không độc hại cho người và môi trường, mầu sắc đồng đều, không rạn nứt, dẻo dai và có độ bền tốt; quy cách đóng gói 24 cục/hộp; kích thước 43 x 16 x 11 mm (D x R x C), trọng lượng đạt 17gr, mầu sắc trắng đục.
- Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào

	9
	Bộ Compa và Bộ eke đo độ 4 sản phẩm
	- Compa chuyên dùng vẽ các đường tròn hình học, bán nguyệt, oval....Chất liệu compa: thép sơn tĩnh điện. Trong lượng: 20 gram. Có kết cấu vững chắc, độ bền cao, cán xoay dễ dàng Bán kính quay từ 5-90mm, có thể kẹp được nhiều loại bút cỡ khác nhau. Đóng gói: 1 chiếc/ túi. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCCS 07:2007/VPPHH hoặc tương đương
- Bộ eke sử dụng trong học tập & đo lường, bộ sản phẩm bao gồm: thước thẳng 15cm - eke 45 độ - eke 60 độ và thước đo góc 180 độ, Vạch thước in rõ ràng, chính xác. Kích thước: Thước thẳng 15cm (160x25x1,5 ±0,2 mm), Eke 45° (125x62,5x1,5±0,2 mm),  Eke 60° (128x74,3x1,5±0,2 mm), Thước đo góc 180° (102,4x57x1,5±0,2 mm). Chất liệu: Nhựa SAN hoặc tương đương, Màu sắc: trong suốt, độ dày 1,5mm/ các loại thước. Sản phẩm theo tiêu chuẩn TCCS 03:2007/VPPHH hoặc tương đương
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Kéo thủ công
	- Kéo thủ công với lưỡi kéo có kích thước 170mm giữ cho vết cắt đều đẹp và chuẩn xác hơn. Lưỡi kéo làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp không gỉ, có độ sắc bén hoàn hảo, kéo có độ dày: 1,8mm, tay kéo được bọc thêm lớp nhựa PP cao cấp siêu bền ở cán, lỗ khoét ở tay cầm lớn nên không làm gò bó ngón tay khi chuyển động, thân kéo in chìm tên công ty sản xuất.
- Quy cách đóng gói: 12 chiếc/hộp.
- Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Hồ dán khô
	- Là keo dán giấy dạng khô, dùng để dán các loại giấy có tính thấm hút, được sản xuất bằng Chất liệu tự nhiên, có màu trắng trong suốt, độ kết dính cao, không độc hại, lọ hồ gồm có nắp, than, vít, nắp trong, được làm bằng nhựa được nắp kín để thỏi keo không bị khô, Trọng lượng 8gram/thỏi, 30 thỏi/hộp, 24 hộp/thùng, trên hộp sản phẩm phải ghi đầy đủ các thông tin về bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng.
- Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào
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	Giấy thủ công 12 mầu
	Giấy được làm từ giấy ford chất lượng cao, mặt giấy láng bóng có màu sắc tươi sảng, mặt sau giấy có kẻ ô kích thước 1 * 1 (cm) thuận tiện cho việc lấy kích thước và cắt hình. Giấy có kích thước 170 x 170(mm), có số lượng có 12 mầu/tập, số lượng 12 tờ/tập, định lượng giấy: 58 g/m2, trọng lượng ~55gram/tập. 
- Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào

	Kết luận
	ÐẠT
(Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt”)
	KHÔNG ÐẠT
(Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đạt”)


Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;
- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..
· 
1.3. Các yêu cầu khác
· Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau:
	STT
	Tên hàng hóa theo tên thương mại
(nếu có)
	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong E-HSMT
	Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại E-HSDT
	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm
(nếu có)
	Hãng sản xuất/ Hàng chủ sở hữu/ Xuất xứ
	Tài liệu tham chiếu trong HSDT
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	Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc E-HSDT
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Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau: 
- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.
- Nội dung và cách thức tiến hành:
1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.
2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

